
DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HƯỞNG PHỤ CẤP THÂM  NIÊM VƯỢT KHUNG ĐỢT II NĂM 2024

TT Họ Và Tên

Năm Sinh
Trình độ
chuyên

môn
nghiệp vụ
được đào

tạo

 Ngạch, bậc, hệ số lương và % phụ cấp thâm niên VK đang hưởng  % phụ cấp thâm niên VK sau
khi nâng

Đơn vị công tác Ghi
chúMã số, ngạch

chức danh

Bậc cuối
cùng
trong
ngạch

hoặc chức
danh

Hệ số
lương

của bậc
cuối cùng

 Thời điểm
được xếp

% Phụ
cấp

Thời
điểm
tính

hưởng
PCTNV

K

Hệ số
chênh
lệch

bảo lưu
nếu có

% Phụ
cấp

Thời gian
tính hưởng

PCTNVK lần
sau

Hệ số
chênh

lệch bảo
lưu nếu

có

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 17 18

1 Lê Đình Phương 1965 ĐH 13.095 9 4,98 01/12/2023 6% 7% 01/12/2024 Trung tâm Văn
hóa TT &TT

3 Nguyễn Văn Quảng 1966 ĐH 04025 9 4,98 01/7/2023 8% 9% 01/7/2024 Thanh tra huyện
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DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐỀ NGHỊ NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỢT II NĂM 2024

TT Họ và tên

Năm sinh

Trình
độ

chuyên
môn

nghiệp
vụ được
đào tạo

Ngạch, bậc, hệ số lương trước khi được nâng bậc Kết quả nâng bậc lương trong năm 2021

Đơn vị công tác Ghi chú
Nam Nữ

Chức danh
hoặc

ngạch (mã
số)

Bậc
trong
ngạch
hoặc
trong
chức
danh
hiện
giữ

Hệ số
lương ở

bậc
hiện
giữ

Thời điểm
được xếp

Hệ số
chênh
lệch
bảo
lưu
(nếu
có)

Chức danh
hoặc ngạch

(mã số)

Bậc
lương

sau
nâng
bậc

Hệ số
lương
mới
được
nâng
bậc

Thời gian
tính nâng

bậc lần sau

Hệ số
chênh
lệch
bảo
lưu
(nếu
có)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A. Tên đơn vị

1 Nguyễn Quang Sáng 1986 ĐH 01.003 5 3,66 01/11/2022 01.003 6 3,99 01/11/2024 Phòng Văn hóa

Nâng trước 12 tháng (Được
UBND tỉnh tặng CSTĐ cấp tỉnh)
do có thành tích XS trong công

tác năm từ 2021 đến 2023

2 Lò Thị Thủy 1978 ĐH 01.003 4 3,33 01/02/2022 01.003 5 3,66 01/5/2024
Văn phòng

HĐND-UBND
huyện

nâng lương trước thời hạn 9
tháng (được Chủ tịch UBND
huyện tặng danh hiệu CSTĐ)

năm 2022,2023
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DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐỀ NGHỊ NÂNG LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN ĐỢT 2 NĂM 2024

TT Họ và tên

Năm Sinh Trình độ
chuyên

môn
nghiệp vụ
được đào

tạo

Bậc, hệ số lương hiện hưởng Bậc, hệ số lương sau nâng bậc

Đơn vị công tác Ghi chúChức danh
hoặc ngạch

(mã Số)

Bậc
lương
hiện

hưởng

Hệ số
lương ở
bậc hiện

giữ

 Thời điểm
được xếp

Hệ số
chênh

lệch bảo
lưu (nếu

có)

Chức danh
hoặc ngạch

(mã Số)

Bậc
lương

sau
nâng
bậc

Hệ số
lương
mới
được
nâng
bậc

Thời gian
tính nâng

bậc lần sau

Hệ số
chênh lệch

bảo lưu
(nếu có)

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Vũ Xuân Thịnh 1975 CVC 01.002 3 5,08 01/10/2021 01.002 4 5,42 01/10/2024 Văn phòng HĐND-
UBND huyện

2 Phan Văn Hùng 1987 ĐH 01.003 4 3,33 01/7/2021 01.003 5 3,66 01/7/2024 Văn phòng HĐND-
UBND huyện

3 Cao Minh Chung 1988 ĐH 01.003 3 3,00 01/11/2021 01.003 4 3,33 01/11/2024 Văn phòng HĐND-
UBND huyện

4 Trần Thị Lụa 1983 ĐH 01.003 4 3,33 01/10/2021 01.003 5 3,66 01/10/2024 Phòng Nội vụ huyện

5 Nguyễn Thị Sim 1989 ĐH 01.004 4 3,03 01/11/2021 01.004 5 3,34 01/11/2024 Trung tâm Văn hóa
TT - TT

6 Lò Văn Phương 1984 ĐH V.10.01.04 9 3,46 01/11/2022 V.10.01.04 10 3,66 01/11/2024 Trung tâm Văn hóa
TT - TT

7 Lù Văn Trân 1979 ĐH 01.003 7 4,32 15/11/2021 01.003 8 4,65 15/11/2024 Phòng Văn Hóa 

8 Trần Văn Thắng 1980 thạc sĩ 01.003 4 3,33 01/9/2021 01.003 5 3,66 01/9/2024
Phó Giám đốc

BQLDA

9 Nguyễn Thị Thùy 1979 ĐH 06.032 6 3,99 01/11/2021 06.032 7 4,32 01/11/2024
Kế toán BQLDA

huyện

10 Vũ Thị Sen 1990 ĐH 01.003 3 3,00 01/08/2021 01.003 4 3,33 01/8/2024
Phòng tài nguyên

môi trường
11 Hoàng Thị Phương 1980 ĐH V.07.05.15 3 3,00 01/8/2021 V.07.05.15 4 3,33 01/82024

Trung tâm GDNN-
GDTX

12 Giáp Thị Yến 1984 ĐH V.09.02.07 4 3,33 01/10/2021 V.09.02.07 5 3,66 01/10/2024
Trung tâm GDNN-

GDTX
13 Nguyễn Văn Toản 1987 ĐH V.09.02.08 4 3,03 15/12/2021 V.09.02.08 5 3,34 15/12/2024

Trung tâm GDNN-
GDTX

14 Đặng Đình Thịnh 1986 ĐH 01.003 4 3,33 01/11/2021 01.003 5 3,66 01/11/2024 BQL rừng phòng hộ

15 Thiều Quốc Bảo 1976 TC V.03.10.30 10 3,66 01/10/2022 V.03.10.30 11 3,86 01/10/2024 BQL rừng phòng hộ
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